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	TT
	Họ và tên
	Mã 

sinh viên
	Lớp
	Điểm thi
	Điểm

học phần
	Tiền nộp
	Ghi chú

	
	
	
	
	LT
	TH
	
	
	

	1
	Phan Thị Mai Ngân
	3110218273
	1003.1
	
	
	
	
	Hoãn thi HK 2


	2
	Đồng Thị Thư
	3110218112
	1003.3
	
	
	
	
	

	3
	Lưu Thị Trang
	3110218321
	
	
	
	
	
	

	4
	Hà Thị Hằng
	3110218233
	
	
	
	
	
	

	5
	Phạm Thị Thu Hoài
	3110518047
	
	
	
	
	
	

	6
	Phạm Thu Hoài
	3110518048
	
	
	
	
	
	

	7
	Đào Lương Thị Thảo
	3110518099
	
	
	
	
	
	

	8
	Nguyễn Thị Yên
	3110218331
	
	
	
	
	
	

	9
	Trần Thị Chi Linh
	3111116021
	
	
	
	
	
	

	10
	Phạm Minh Lý
	3110218068
	
	
	
	
	
	

	11
	Nguyễn Thị Thuỷ Tiên
	3110218114
	
	
	
	
	
	

	12
	Đoàn Phương Thảo
	3110218099
	
	
	
	
	
	

	13
	Nguyễn Thị Trang
	3110218122
	
	
	
	
	
	

	14
	Nguyễn Hương Giang
	3111117015
	1003.5
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	15
	Nguyễn Thị Lan
	3111117045
	
	
	
	
	
	

	16
	Dương Lệ Quyên 
	3111117077
	
	
	
	
	
	

	17
	Nguyễn Thị Tình
	3111117091
	
	
	
	
	
	

	18
	Vũ Lan Hương
	3111117043
	
	
	
	
	
	

	19
	Chu Thị Nhàn
	3111117064
	
	
	
	
	
	

	20
	Trịnh Thị Hải Yến
	3110218133
	1003.6
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	21
	Nguyễn Thị Giang
	3110218220
	
	
	
	
	
	

	22
	Phạm Thị Hà
	3110218226
	
	
	
	
	
	

	23
	Nguyễn Thị Thủy
	3110218310
	
	
	
	
	
	

	24
	Nguyễn Thị Ngọc
	3110218275
	
	
	
	
	
	

	25
	Vương Đức Quảng
	3110518094
	
	
	
	
	
	

	26
	Hoàng Thị Mai
	3111116023
	
	
	
	
	
	

	27
	Đào Thùy Linh
	3110518064
	1003.7
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